MẪU ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Mã số học phần: OBG321
2. Tên học phần: 
Sản phụ khoa

3. Số tín chỉ:
   1/1     (LT/TH)


4. Chuyên ngành đào tạo:
Bác sỹ răng hàm mặt
5. Năm học: 
2016- 2017
6. Giảng viên phụ trách: (Người phụ trách môn học/học phần)

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: (ghi rõ cán bộ cơ hữu/cán bộ thỉnh giảng)
BS CKII. Nguyễn Thị Bình

ThS. Cấn Bá Quát

BS CKII. Phạm Mỹ Hoài

ThS. Nguyễn Thị Hồng

ThS. Nguyễn Thuý Hà 

ThS. Tạ Quốc Bản

ThS. Bùi Hải Nam

ThS. Nông Thị Hồng Lê
ThS. Nguyễn Thị Anh

ThS Nguyễn Thị Nga

ThS Hoàng Quốc Huy

BS Hoàng T Ngọc Trâm

BS Nguyễn Thị Kim Tiến

BS Nguyễn Thị Giang

BS Lê Đức Thọ
BS Trương Văn Vũ
8. Mục tiêu học phần: (Viết ra các mục tiêu kiến thức, kỹ năng và thái độ của học phần cho phù hợp theo thứ tự như sau)

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

* Kiến thức: 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về: sản khoa và  kế hoạch hoá gia đình.

- Phát hiện sớm những trường hợp thai nghén có nguy cơ, những biến chứng thuộc lĩnh vực sản phụ khoa để giải quyết tại tuyến y tế cơ sở hoặc chuyển tuyến trên kịp thời, an toàn.

- Có khả năng nhận biết, xử trí ban đầu những vấn đề thông thường: đẻ đường dưới không can thiệp và KHHGĐ.

- Có khả năng tự đào tạo và đào tạo liên tục về chuyên môn và rèn luyện y đức.

- Tổ chức, tham gia tích cực, thúc đẩy hoạt động của mạng lưới sản phụ khoa, quản lý tốt sức khoẻ phụ nữ và trẻ em, dân số và KHHGĐ. Tham vấn có hiệu quả các vấn đề thuộc lĩnh vực sản phụ khoa cho mọi đối tượng tại địa phương.

* Thái độ: 
- Nhận thức được đối tượng khách hàng/bệnh nhân là những đối tượng nhậy cảm dễ bị tổn thương, cần có thái độ tiếp xúc, thăm khám bệnh nhẹ nhàng, khẩn trương, tế nhị và lịch sự.

- Kết hợp chặt chẽ với các ban ngành của địa phương để hoàn thành tốt các chương trình phục vụ sức khoẻ và y tế cộng đồng 

9. Mô tả học phần: (Mô tả ngắn gọn khoảng 100-150 từ về học phần)
10. Phân bố thời gian giảng dạy: (Học phần này sẽ được giảng dạy trong bao nhiêu tuần). 
Ví dụ: Học phần A có 2 tín chỉ lý thuyết, được bố trí giảng trong 05 tuần, sẽ viết như sau: 2(4-4-6)/5 tuần. Điều này có nghĩa là mỗi tuần có 4 tiết giảng lý thuyết tập trung trên giảng đường, 4 tiết sinh viên thảo luận dưới sự hướng dẫn của giảng viên và 6 tiết tự học.
Chú ý: Mỗi tín chỉ chỉ nên bố trí giảng tập trung trên lớp không quá 12 tiết, thời gian còn lại dành cho thảo luận. Những học phần hoàn toàn thực hành chỉ cần viết số tuần thực hiện học phần này mà không cần viết số tiết cụ thể như trên.

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện: (Ghi những điều kiện tiên quyết mà sinh viên phải có trước khi học học phần này (các môn học/học phần phải hoàn thành trước khi học học phần này)

11.2. Yêu cầu: (Ghi những chỉ tiêu thực hành mà sinh viên/học viên phải đạt đối với các học phần có thực hành).
12. Nội dung học phần: (Phần này ghi những nội dung chủ yếu của môn học/học phần chi tiết đến từng bài và từng tiểu mục của bài (hoặc chương). Nếu môn học/học phần có cả lý thuyết và thực hành thì ghi phần lý thuyết riêng và phần thực hành riêng).
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	Bài 1: 

Mục tiêu:

1. Trình bày được sự thay đổi về nội tiết, giải phẫu và sinh lí bộ phận sinh dục của người phụ nữ khi có thai.

2. Giải thích được sự thay đổi về toàn thân và một số hằng số sinh lí của người phụ nữ khi có thai

Nội dung:

Đại cương

1. Thay đổi nội tiết sinh dục

1.1. HCG 

1.2. Các hormon Steroid

1.3. Các tuyến nội tiết khỏc

2. Thay đổi giải phẫu và sinh lý bộ phận sinh dục

2.1. Thay đổi ở thân tử cung

2.2. Thay đổi ở eo tử cung 

2.3. Thay đổi ở cổ tử cung

2.4. Thay đổi ở âm hộ, âm đạo

2.5. Thay đổi ở buồng trứng và vòi trứng

2.6. Thay đổi ở vú

3. Thay đổi toàn thân và một số hằng số sinh lý

3.1. Tuần hoàn

3.2. Hô hấp

3.3. Tiêu hóa

3.4. Thay đổi tiết niệu

3.5. Thay đổi thần kinh

3.6. Một số thay đổi khác
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	Bài 2: 

Mục tiêu 

1. Phân tích các nội dung cần tư vấn 

2. Trình bày được cách chăm sóc trước sinh

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc trước sinh
Nội dung:
Đại cương:

1. Những nội dung cần tư vấn

1.1. Có thai lần đầu.

1.2. Đẻ từ 4 lần trở lên.

1.3. Với thai ngoài ý muốn.

1.4. Với thai ngoài giá thú.

1.5. Các trường hợp hiếm muộn, sẩy thai liên tiếp, tiền sử đẻ dị dạng, thai chết lưu, đẻ khó, có sẹo mổ cũ ở tử cung. 

1.6. Với người thất nghiệp, nghèo đói, mù chữ.

1.7. Với những người ở vùng sâu, vùng xa.

1.8. Tư vấn về kế hoạch hoá gia đình và nuôi con bằng sữa mẹ.

1.9. ở những nơi có tập tục đẻ tại nhà.

1.10. Những trường hợp bạo hành với thai phụ.

1.11. Đối với những bà mẹ nghiện hút

1.12. Đối với trường hợp nghi nhiễm HIV

1.13. Trường hợp bị hiếp dâm

2. Hướng dẫn chi tiết chăm sóc trước sinh

2.1. Phần hỏi

2.2. Khám toàn thân

2.3. Khám sản khoa

2.4. Xét nghiệm

2.5. Tiêm phòng uốn ván

2.6. Cung cấp thuốc thiết yếu

2.7. Giáo dục sức khoẻ

2.8. Kết luận và dặn dò
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	Bài 3
Mục tiêu 

1.  Phân tích được các nội dung cần tư vấn trong chuyển dạ

2. Nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc trọng khi chuyển dạ và các yếu tố cần theo dõi trong chuyển dạ

Nội dung 

1. Tư vấn cho một sản phụ trong chuyển dạ
1.1. Nguyên tắc chung về tư vấn trong chuyển dạ
1.2. Tư vấn ngay trước khi sinh

1.3. Tư vấn ngay sau khi sinh

1.4. Tư vấn cho những trường hợp đặc biệt.

1.4.1. Sản phụ gặp biến chứng

1.4.2. Sản phụ trong tình trạng nguy kịch

1.4.3. Trẻ sơ sinh chết

1.4.4. Trẻ sơ sinh bị dị dạng

1.4.5. Suy sụp tâm lý sau đẻ
2. Các yếu tố tiên lượng một cuộc chuyển dạ.

2.1. Yếu tố về phía mẹ:

2.2. Yếu tố về thai và phần phụ của thai

2.3. Tiến triển của chuyển dạ:

3. Theo dõi chuyển dạ đẻ thường.

3.1. Các nguyên tắc chăm sóc trong khi chuyển dạ:

3.2. Những vấn đề cần theo dõi trong quá trình chuyển dạ:

3.3. Chỉ định chuyển tuyến (đối với tuyến xã, huyện không có phẫu thuật)

4. Một số trường hợp chuyển dạ bất thường.

4.1. Chuyển dạ bị đình trệ
4.2. Thai suy
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	Bài 4
Mục tiêu: 

1. Phân tích được các nội dung chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh đẻ

2. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ và chăm sóc sau đẻ

Nội dung:
1. Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh ngày đầu sau đẻ
1.1. Theo dõi và chăm sóc trong 2 giờ đầu sau đẻ
1.2. Theo dõi và chăm sóc từ giờ thứ 3 đến hết ngày đầu sau đẻ
2. Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh tuần đầu sau đẻ
2.1. Hỏi

2.2. Khám

2.3. Các bất thường và hướng xử trí
2.4. Tư vấn

2.5. Theo dõi

3. Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh trong 6 tuần đầu sau đẻ
3.1. Hỏi

3.2. Khám

3.3. Các bất thường và cách xử trí
4. Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ
4.1. Khi mang thai

4.2. Ngay sau đẻ
4.3. Cho con bú trong những ngày đầu

4.4. Tư thế bú đúng
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	Bài 5
Mục tiêu:

1. Vận dụng được kiến thức để khám và phân loại được trẻ sơ sinh

2. Áp dụng kiến thức trong chăm sóc và theo dõi trẻ sơ sinh

3. Nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc trẻ sơ sinh

Nội dung: 

1. ĐẠI CƯƠNG

2. KHÁM TRẺ SƠ SINH TRONG PHÒNG SINH  

2.1. Đánh giá tình trạng trẻ có cần can thiệp hồi sức không 

2.2. Thăm khám toàn diện và phát hiện các dị tật bẩm sinh nếu có
3. PHÂN LOẠI TRẺ SƠ SINH

3.1. Sơ sinh đủ tháng

3.2. Trẻ sơ sinh đẻ non

3.3. Sơ sinh già thỏng 

4. THEO DÕI VÀ CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH

4.1 Chăm sóc ngay sau khi sổ thai

4.2 Chăm sóc rốn

4.3. Các chăm sóc khác
	1

	6
	Bài 6
Mục tiêu:

1. Nhận thức được tầm quan trọng của chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khoẻ sinh sản

2. Vận dụng kiến thức để thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khoẻ sinh sản

Nội dung:
1. ĐỊNH NGHĨA SỨC KHOẺ SINH SẢN

1.1. Định nghĩa 

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản

2. CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ CHĂM SỨC KHOẺ SINH SẢN (2010 - 2015)

2.1. Những thành tựu cơ bản

2.2. Những tồn tại 

2.3. Những thách thức 

2.4. Các nội dung chính của chăm súc sức khoẻ sinh sản 

2.5. Các mục tiêu 

2.6. Các biện pháp chăm sức sức khoẻ sinh sản

2.7. Phát hiện sớm các khối u phụ khoa

2.8. Rối loạn tiền mãn kinh và mãn kinh
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	Bài 7
Mục tiêu: 

1. Phân tích được nhu cầu dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và cho con bú

2. Nhận thức được tầm quan trọng của dự phòng thiếu vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và cho con bú

3. Giải thích được một số rối loạn liên quan đến dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai

Nội dung:

1.
Nhu cầu năng lượng 

2.
Nhu cầu các cất dinh dưỡng

2.1.
Protein

2.2.
Lipid

2.3.
Glucid

2.4.
Chất khoáng

2.5.
Vitamin

3.
Biện pháp dự phòng thiếu vi chất dinh dưỡng

3.1.
Biện pháp dự phòng thiếu iod

3.2.
Biện pháp dự phòng thiếu sắt

4.
Một số rối loạn liên quan đến dinh dưỡng trong khi mang thai

4.1.
Tăng huyết áp thai nghén

4.2.
Đái tháo đường.

4.3.
Chứng đần độn

4.4.
Béo phì

4.5.
Sơ sinh thiếu cân

5. Mười lời khuyên vàn cho các bà mẹ mang thai và cho con bú trong thế kỷ 21
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	8
	Bài 8
Mục tiêu: 

1. Vận dụng kiến thức để đưa ra được chỉ định và chống chỉ định của các biện pháp tránh thai

2. Nhận thức được tác dụng phụ và biến chứng của các biện pháp tránh thai

Nội dung: 

Đại cương

1. Các biện pháp tránh thai áp dụng cho nam giới

1.1. Xuất tinh ngoài âm đạo (giao hợp ngắt quãng):

1.2. Bao cao su

2. Các biện pháp tránh thai áp dụng cho nữ giới

2.1. Màng ngăn âm đạo

2.2. Vô kinh cho bú

2.3. Thuốc viên tránh thai

2.4. Các biện pháp tránh thai khẩn cấp

2.5. Thuốc tiêm tránh thai: DMPA

2.6. Mảnh ghép tránh thai

2.7. Dụng cụ tử cung

3. Các biện pháp tránh thai áp dụng ở cả nam và nữ

3.1. Kiêng giao hợp định kỳ: (Phương pháp Ogino - Knaus)

3.2. Đình sản nam, nữ
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13. Phương pháp giảng dạy: (Ghi các phương pháp chủ yếu áp dụng giảng dạy trong môn học/học phần này, Ví dụ: Thuyết trình, bảng kiểm, case-study, thảo luận nhóm....)
14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: (Ghi các phương tiện, vật liệu giảng dạy phục vụ môn học/học phần này. Ví dụ: Máy chiếu Projector, overhead, tranh ảnh, mô hình, kịch bản, cases....)
15. Đánh giá: (Ghi môn học/học phần này được đánh giá thế nào. Có bao nhiêu bài kiểm tra, bài thi và thực hiện vào khi nào, hình thức thi, kiểm tra là gì, trọng số của các bài thi, kiểm tra như thế nào...)
16. Tài liệu học tập và tham khảo
16.1. Tài liệu học tập: Liệt kê tối đa 3 tài liệu học tập chủ yếu.
16.2. Tài liệu tham khảo: Liệt kê tối đa 5 tài liệu tham khảo.
17. Lịch học: (Ghi những nội dung chính sẽ được bố trí giảng trong các tuần bao gồm cả phần giảng lý thuyết, thực hành và phần thảo luận trên lớp theo mẫu dưới đây)
	Tuần thứ
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